
 KẾT QUẢ LỚP HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT-VSLĐ NĂM 2010

 Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2010

Lần đầu Định kỳ
I

1 1 Dương Minh Sơn 1956 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 4 9 Giỏi
2 2 Nguyễn Xuân Quảng 1958 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 2 8.5 Khá
3 3 Phạm Sỹ Tiến 1955 Kỹ sư điện Chủ tịch CĐ x 4 9 Giỏi
4 4 Nguyễn Hữu Trị 1960 Cử nhân P. Chủ tịch CĐ x 3 8 Khá

II
5 1 Phạm Sỹ Hùng 1961 Kỹ sư điện Giám đốc x 4 9 Giỏi
6 2 Bùi Minh Hải 1963 Thạc sỹ Phó giám đốc x 1 8.5 Khá
7 3 Phan Văn Vĩnh 1966 Thạc sỹ Phó giám đốc x 4 9 Giỏi
8 4 Trần Hữu Bình 1955 Cử nhân Chủ tịch CĐ x 1 8.5 Khá

Số GCN Xếp loạiHình thức HL
Kết quảSố đề

                                       (ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ)

TT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

Chức vụ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ
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Lần đầu Định kỳSố GCN Xếp loạiHình thức HL
Kết quảSố đềTT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Chức vụ

III
9 1 Phan Vinh 1957 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 1 9 Giỏi

10 2 Hà Thanh Long 1961 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 2 9 Giỏi
11 3 Đồng Sỹ Tuấn 1958 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 1 8.5 Khá
12 4 Trần Duy Hưng 1967 Kỹ sư điện P. Chủ tịch CĐ x 4 9 Giỏi

IV
13 1 Vũ Văn Nghiêm 1958 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 1 8.5 Khá
14 2 Trần Minh Châu 1956 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 2 8.5 Khá

V
15 1 Nguyễn Tư 1955 Kỹ sư điện Giám đốc x 1 9 Giỏi
16 2 Huỳnh Văn Nhì 1955 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 2 9 Giỏi
17 3 Cao Chức 1956 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 2 8 Khá
18 4 Phạm Kim Cúc 1963 Cử nhân KT P. Chủ tịch CĐ x 3 8.5 Khá

VI
19 1 Lâm Tăng Hoà 1952 Kỹ sư điện Giám đốc x 2 9 Giỏi

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ
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Lần đầu Định kỳSố GCN Xếp loạiHình thức HL
Kết quảSố đềTT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Chức vụ

VII
20 1 Trần Văn Khoa 1961 Thạc sỹ Điện Giám đốc x 1 9 Giỏi
21 2 Lê Hữu Tài 1958 Cử nhân KT Phó Giám đốc x 4 9 Giỏi
22 3 Nguyễn Khoa Trình 1964 Thạc sỹ Điện Phó Giám đốc x 2 8.5 Khá
23 4 Phan Thành Nhân 1960 Cử nhân KT P. Chủ tịch CĐ x 4 9 Giỏi

VIII
24 1 Nguyễn Đức 1964 Kỹ sư điện Giám đốc x 4 9.5 Giỏi
25 2 Ngô Lê Thành 1959 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 4 9 Giỏi

IX
26 1 Măng Đoàn 1958 Cử nhân KT Giám đốc x 3 8.5 Khá
27 2 Nguyễn Quang Hiền 1953 Kỹ sư điện Phó Giám đốc x 4 9 Giỏi
28 3 Nguyễn Tiến Dũng 1961 Kỹ sư điện Chủ tịch CĐ x 3 8.5 Khá

X
29 1 Lê Văn Toàn 1959 Trung cấp KT P. Chủ tịch CĐ x 2 8.5 Khá

XI
30 1 Trần Toản 1954 Kỹ sư KT NL Giám đốc x 3 8.5 Khá
31 2 Phan Đình Luyến 1953 Cử nhân KT Phó Giám đốc x 3 8.5 Khá
32 3 Bùi Văn Liên 1966 Cử nhân KT P. Chủ tịch CĐ x 2 9 Giỏi

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ YÊN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KON TUM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG

Page 3



Lần đầu Định kỳSố GCN Xếp loạiHình thức HL
Kết quảSố đềTT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Chức vụ

XII
33 1 Trương Chi Thông 1956 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 1 9 Giỏi
34 2 Đào Xuân Thuận 1956 Kỹ sư cơ khí Phó giám đốc x 1 8.5 Khá
35 3 Ngô Tấn Cư 1966 Thạc sỹ điện Phó giám đốc x 1 9 Giỏi
36 4 Đỗ Văn Cần Chủ tịch CĐ x 1 9 Giỏi

XIII
37 1 Nguyễn Kim Hoàng 1961 Kỹ sư điện P.Tổng Giám đốc x 1 8.5 Khá
38 2 Nguyễn Tuấn 1959 Kỹ sư điện P. Chủ tịch CĐ x 2 8 Khá

XIV
39 1 Bùi Đình Thực 1958 Kỹ sư điện Phó giám đốc x 3 8.5 Khá

XV
40 1 Nguyễn Đình Dõng 1955 Kỹ sư điện Giám đốc x 3 9.5 Giỏi
41 2 Võ Đức Hiền 1961 Kỹ sư điện Phó Giám đốc x 3 9 Giỏi
42 3 Hồ Thị Lý 1957 Cử nhân Chủ tịch CĐ x 1 9 Giỏi

XVI
43 1 Trần Dũng 1962 Thạc sĩ kinh tế Giám đốc x 3 8.5 Khá
44 2 Trần Văn Tiến 1968 Kỹ sư điện Phó Giám đốc x 3 9 Giỏi
45 3 Nguyễn Thị Trí 1958 Cử nhân KT Chủ tịch CĐ x 3 8 Khá

CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN TRUNG

CÔNG TY VIỄN THÔNG VÀ CNTT ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG
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Lần đầu Định kỳSố GCN Xếp loạiHình thức HL
Kết quảSố đềTT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Chức vụ

XVII
46 1 Trần Thanh Hùng 1954 Kỹ sư điện Giám đốc x 1 8.5 Khá
47 2 Lê Văn Nghiệp 1969 Thạc sỹ điện Phó Giám đốc x 4 9 Giỏi
48 3 Lê Xuân Toàn 1958 Kỹ sư xây dựng P.Chủ tịch CĐ x 3 8.5 Khá

XVIII
49 1 Lê Nam Hải 1962 Kỹ sư nhiệt điện Giám đốc x 4 9 Giỏi
50 2 Trần Quân 1968 Thạc sỹ điện Phó Giám đốc x 3 8.5 Khá

XIX
51 1 Lê Lương Dung 1955 Kỹ sư điện Giám đốc x 3 8.5 Khá
52 2 Nguyễn Thanh Đạt 1961 Kỹ sư điện Phó Giám đốc x 2 9 Giỏi
53 3 Hoàng Hữu Thành 1966 Kỹ sư điện P. Chủ tịch CĐ x 1 9 Giỏi

XX
54 1 Từ Thị Vân Cử nhân KT Giám đốc x 4 8.5 Khá
55 2 Phạm Thị Thu Hằng Cử nhân KT Chủ tịch CĐ x 4 8.5 Khá

XXI
56 1 Nguyễn Lương Mính 1969 Tiến sỹ Điện Tổng Giám đốc x 4 9 Giỏi
57 2 Phạm Sỹ Huân 1964 Tiến sỹ Điện P.Tổng Giám đốc x 4 9 Giỏi
58 3 Lê Trung Khoa 1974 Kỹ sư Điện Chủ tịch CĐ x 2 7.5 Khá

XXII
59 1 Đặng Ngọc Chương 1962 Kỹ sư Điện, XD Chủ tịch CĐ x 1 9 Giỏi
60 2 Vũ Ngọc Bàng 1960 Cử nhân KT P.Tổng Giám đốc x 2 9 Giỏi

XXIII
61 1 Huỳnh Cư P. Giám đốc 2 7 TB

TRƯỞNG BAN KTAT

            (Đã ký)

NGÔ CÔNG THÀNH

       CHỦ TỊCH HĐ HUẤN LUYỆN KIỂM TRA

                           NGUYỄN THÀNH

SÁT HẠCH AT-VSLĐ TỔNG CÔNG TY
                PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN MIỀN TRUNG

BAN QLDA ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN TRUNG

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

                          (Đã ký)
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